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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 01 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí: 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại 

học, phù hợp với Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Mục tiêu của 

CTĐT được xác 

định rõ ràng. 

1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ 

ràng. 

⁃ Quyết định cho phép đào tạo 

n ành  T   của Trư n  Đ Đ  

⁃ Quyết định  an hành CTĐT các 

 h a 

⁃   n    t  CTĐT đ  cư n  h c 

ph n qua các n   

⁃  a tr n    n n  

     ĐT 

 

Đ Đ  

 

 hoa   nh tế 

 

Lấy từ   hoa 

  nh tế hoặc 

tha   ưu các 

đ n vị chức 

n n   an hành 

nếu thiếu 

 

2. Mục tiêu của 

CTĐT phù hợp với 

sứ mạng và t m 

nhìn của CSGD. 

2. Mục tiêu của CTĐT phù hợp với sứ 

mạng và t m nhìn của CSGD. 

 

⁃ Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển Trư n  Đại h c Đồng 

 a  đến n   2025 và   a  đoạn 

2025-2030 

⁃ Quyết định tuyên bố sứ mạng, t m 

nhìn, giá trị cốt l   các n   

⁃ Chiến lược phát triển Khoa Kinh 

tế   a  đoạn 2018 – 2023 

⁃ B ng kh o sát nhu c u thị Trư ng 

 ĐT 

 

 

Đ Đ  

 

 hoa   nh tế 

 

Lấy từ ph n  

 ĐT   hoa 

  nh tế hoặc 

tha   ưu các 

đ n vị chức 

n n   an hành 

nếu thiếu 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

lao đ n  l ên quan đến CTĐT 

ngành QTKD 

⁃ Biên b n h p lấy ý kiến của các 

bên liên quan v  CTĐT 

⁃ B ng tổng hợp ý kiến các bên liên 

quan v  CTĐT 

⁃ B n  đối sánh CTĐT với các 

Trư n  Đ  uy tín tron  nước và 

n oà  nước 

⁃ B n  đối sánh mục tiêu của các 

CTĐT qua các n   2018; 2020; 

2022 

 

 

3. Mục tiêu của 

CTĐT phù hợp với 

mục tiêu của giáo 

dục đại h c quy 

định tại Lu t giáo 

dục đại h c. 

3. Mục tiêu của CTĐT phù hợp với mục 

tiêu của giáo dục đại h c quy định tại Lu t 

giáo dục đại h c. 

⁃   n    t  CTĐT n   2022 

⁃ We s te Trư n  Đ Đ  

⁃ Website Khoa Kinh tế Trư ng 

Đại h c Đồng Nai 

 hoa   nh tế 

Đ Đ  

Khoa Kinh tế 

Lấy từ trư n  

Đ Đ    hoa 

  nh tế hoặc 

tha   ưu các 

đ n vị chức 

n n   an hành 

nếu thiếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 1.1  

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H1.01.01.01 
Quyết định cho phép đào tạo ngành QTKD 

Số 245  Đ-   ĐT  n ày 

12/01/2011 
   ĐT 

Quyết định  an hành CT  hun  CTĐ  n ành QTKD n   2016 
Số 467  Đ –Đ Đ   n ày 

25/05/2016 
Đ Đ  

Quyết định  an hành CTĐT trình đ  đại h c n   2022 
Số 1492  Đ-Đ Đ   n ày 

17/10/2022 
Đ Đ  

2 H1.01.01.02 B n mô t  CTĐT Số 1492  Đ –Đ Đ  n ày 

17/10/2022 
Khoa Kinh tế 

ĐCCT h c ph n Số 1492  Đ –Đ Đ  n ày 

17/10/2022 
Khoa Kinh tế 

3 H1.01.01.03 Ma tr n k  n n  2018, 2020, 2022 Khoa Kinh tế  

4 H1.01.01.04 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trư n  Đại h c Đồng  a  đến n   

2025 và   a  đoạn 2025-2030 

Số 79/NQ- ĐT  n ày 

12/01/2023 
 ĐT 

Quyết định tuyên bố sứ mạng, t m nhìn, giá trị cốt l   n   2021 
Số 1077/NQ- ĐT n ày 

30/08/2021 
 ĐT 

Quyết định tuyên bố sứ mạng, t m nhìn, giá trị cốt l   n   2018 
Số 1372  Đ-Đ Đ  n ày 

9/11/2018 
Đ Đ  

Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế   a  đoạn 2018 – 2023 Số 07/TTr-Khoa Kinh tế, ngày 

06/01/2018 
Khoa Kinh tế 

5 H1.01.01.05 B ng kh o sát nhu c u thị Trư n  lao đ n  l ên quan đến CTĐT n ành QTKD 2018-2022 Khoa Kinh tế 

6 

 

H1.01.01.06 Biên b n h p lấy ý kiến của các bên liên quan v  CTĐT      2018; 2020; 2022 Khoa Kinh tế 

B ng tổng hợp ý kiến các bên liên quan v  CTĐT     2018; 2020; 2022 Khoa Kinh tế 

7 H1.01.01.07 B n  đối sánh CTĐT vớ  các Trư n  Đ  uy tín tron  nước và n oà  nước     2018; 2020; 2022 Khoa Kinh tế 
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8 H1.01.01.08 B n  đối sánh mục tiêu của các CTĐT qua các n   2018; 2020; 2022     2018; 2020; 2022 Khoa Kinh tế 

9 

H1.01.01.09 

We s te Trư n  Đ Đ  http://www.dnpu.edu.vn/ Đ Đ  

Website Khoa Kinh tế Trư n  Đại h c Đồng Nai 
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-

kinh-te 
Khoa Kinh tế 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 n   2023                                   

                                                                                                                                  T           CHUYÊN TRÁCH 

     

Phạm   n  hanh 
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